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	I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018

	1. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14)
	01/01/2018
	02
	BTC
	1. Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT 
	Đã trình 

- Đầu năm 2018 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa ra Phiên họp Chính phủ thường kỳ để cho ý kiến.

- Nghị quyết Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018 giao: Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Kiểm toán nhà nước để hoàn thiện dự thảo nghị định. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ.

- Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 11590/BTC-QLCS ngày 24/9/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày 01/01/2018. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 16/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12821/BTC-QLCS ngày 18/10/2018 gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT đối với các hợp đồng BT được ký kết theo đúng quy định của pháp luật. - Ngày 25/10/2018, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 135/TTr-BTC trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết. Tiếp đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 173/TTr-BTC ngày 14/12/2018 để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

	2. 
	
	
	
	BTC
	2. Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công 
	Đã trình 

- Thời hạn trình tháng 10/2017

- Tờ trình 144/TTr-BTC ngày 04/10/2017;

- Nội dung còn có ý kiến khác nhau. do đó ngày 25/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu để báo cáo lại.
- Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 17127/BTC-QLCS báo cáo về đánh giá tác động việc áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công và Công văn 1685/BTC-QLCS ngày 09/02/2018 tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định. 

- Trên cơ sở CV số 119/CP-KTTH ngày 10/4/2018 của Chính phủ, ngày 15/5/2018UBTVQH đã cho ý kiến (CV số 268/UBTVQH14-TCNS). 

- Ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành (CV số 6003/BTC-QLCS).
- Ngày 07/9/2018, Thường trực Chính phủ đã họp cho ý kiến vào dự thảo Nghị định. Ngày 26/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 375/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công. Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 11773/BTC-QLCS về việc lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định. Thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2825/VPCP-PL ngày 03/10/2018 về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã hoàn thiện Nghị định và đã trình Chính phủ để ký ban hành

- Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành.

	3. 
	Luật tín ngưỡng tôn giáo

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH14)
	01/01/2018
	01
	BNV
	3. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 10/2017

- Bộ Nội vụ đã trình từ tháng 10/2017. Tuy nhiên, do nội dung còn có ý kiến khác nhau, tính chất phức tạp và nhạy cảm cần xin ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi trình sang tháng 10/2018; dự kiến sẽ ban hành để có hiệu lực từ 01/01/2019. Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 2852/BC-TGCP ngày 25/6/2018 báo cáo kết quả và hoàn thiện Nghị định. 

- Ngày 29/8/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2437/VPCP-NC gửi Bộ Nội vụ đề nghị hoàn thiện, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan. Bộ Nội vụ đã có văn bản số 4431/BNV-PC ngày 06/9/2018 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định lại dự thảo Nghị định.

- Ngày 03/10/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2819/VPCP-PL gửi Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành trước 15/10/2018. Ngày 09/10/2018, Bộ Nội vụ đã có văn bản 5024/TTr-BNV trình Chính phủ.

- Sau khi tổ chức cuộc họp bàn về dự thảo Nghị định (ngày 15/10/2018), Văn phòng Chính phủ có văn bản số 168/TB-VPCP ngày 05/11/2018 (Tối mật) thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

- Thực hiện văn bản số 168/TB-VPCP nêu trên, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 27/BNV-TGCP ngày 12/11/2018 xin ý kiến Ban Dân vận TW, Ủy ban TW MTTQVN; Ủy ban VHTNTN&NĐ của Quốc hội và các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ về một số nội dung dự thảo Nghị định

- Bộ Nội vụ đã có văn bản ngày 27/11/2018 gửi Ban Bí thư theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 168/TB-VPCP nêu trên.

	4. 
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/01/2018
	01
	BKHĐT
	4. Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	Đã trình

Do nội dung dự thảo còn nhiều ý kiến khác nhau nên sau khi trình, Phó Thủ tướng yêu cầu đươn vị chủ trì soạn thảo lấy ý kiến lại, sau khi lấy ý kiến lại thì Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định lại lần 2. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chỉnh lý hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.

	Tổng số: 03 luật
	Tổng số:  04 Nghị định quy định chi tiết 03 luật đã có hiệu lực. 
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